A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngữ văn là môn học quan trọng đặc biệt ở tất cả các cấp học từ tiểu học đến THCS rồi THPT. Có thể nói các em học sinh được tiếp xúc với môn học này ngay từ khi bắt đầu học chữ. Vì thế cũng như các môn học khác những năm qua việc bồi dưỡng học sinh giỏi văn luôn được các nhà trường, các thầy cô giáo và các cấp lãnh đạo rất quan tâm. Bản thân tôi nhận thấy việc bồi dưỡng học sinh giỏi văn dù trong hoàn cảnh nào cũng rất cần thiết bởi những lí do sau:

- Bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong những mục tiêu của giáo dục nhằm bồi dưỡng nhân tài. Môn văn cũng không nằm ngoài mục tiêu đó. Nhiều nhà hoạt động văn hóa xã hội, nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình văn học… là những học sinh giỏi văn thưở còn ngôi trên ghế nhà trường.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi văn còn là mấu chốt của việc nâng cao chất lượng dạy và học văn trong nhà trường hiện nay. Bởi học sinh giỏi văn trong một lớp giữ vai trò “tỏa sáng” trong giờ văn. Chính xác em làm cho việc dạy của thầy và việc học của trò hào hứng hơn. Nhờ các em mà những học sinh khác bị lôi cuốn, yêu thích môn văn hơn, ham học hơn. Đối với giáo viên dạy làm sao  không tận tụy với nghề, yêu nghề khi có những học sinh giỏi văn, mê học văn tri ân với mình.

- Học sinh giỏi cũng là một trong những yếu tố đánh giá chất lượng dạy và học của một nhà trường, một giáo viên. Học sinh giỏi không đơn thuần chỉ là danh hiệu của cá nhân học sinh đó mà học sinh giỏi còn là màu cờ sắc áo, là thương hiệu, là danh sự của trường, của huyện. Giải thưởng mà các em đạt được qua các kì thi Olimpic là vinh dự cho trường, cho giáo viên dạy bộ môn đó, cho huyện… học sinh giỏi môn văn cũng nằm trong tiêu chí chung đó.

- Ngoài ra ở cấp THCS việc bồi dưỡng học sinh giỏi văn còn là cơ sở tạo nguồn cho các lớp chuyên văn ở bậc PTTH. Đội ngũ học sinh giỏi văn ở cấp THCS những năm qua đóng góp một phần đáng kể cho đội ngũ giỏi văn ở cấp THPT. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn và bản thân tôi nhiều năm qua cũng đã từng tham gia giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn ngữ văn của nhà trường và đã thu được một số kết quả nhất định. Vì vậy trong khuôn khổ bài viết này tôi đã chọn đề tài “Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp THCS” để trình bày những kinh nghiệm mà bản thân đã làm được.

B. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.

I. Cơ sở lí luận:
1. Quan niệm về học sinh giỏi văn:

Thế nào là một học sinh giỏi văn? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời bởi thực tế chúng ta chưa có quan niệm thống nhất và chưa xác định được cái đích hướng đến một cách rõ ràng.

Học sinh giỏi văn là những học sinh có năng lực cảm thụ văn chương, hay học sinh có năng khiếu văn? Một học sinh biết làm thơ, có thể viết được truyện ngắn, có phải là một học sinh giỏi văn không? Ngược lại một học sinh có khả năng hiểu và cảm thụ rất sâu, rất tốt một tác phẩm văn học, đọc nhiều, nhớ nhiều nhưng lại không biết làm thơ, không viết được truyện ngắn có được gọi là học sinh giỏi văn không?

Để trả lời các câu hỏi trên chúng ta cần phân biệt hai khái niệm - Theo giáo sự Nguyễn Đăng Mạnh - năng lực văn học và năng khiếu văn chương - Cũng theo giáo sư sự phân biệt này chỉ mang tính tương đối, ước lệ.

Trước hết nói đến năng khiếu là nói đến loại tài năng “thiên bẩm” của con người ở một hoạt động sáng tạo nào đó, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật chỉ cần mẫn, chăm chỉ, cố gắng không thôi là chưa đủ mà phải có tài, có năng khiếu. Đây là lĩnh vực không thể đào tạo qua trường lớp mà thành được bởi sáng tạo văn chương thuộc phạm trù nghệ thuật, sáng tạo các tác phẩm văn chương cũng không nằm ngoài đặc điểm đó. Để có một tác phẩm hay, đích thực sống cùng với thời gian ngoài các yếu tố về vốn sống, sự từng trải, tình cảm, cảm xúc một trong những yếu tố không thể thiếu đó là tài năng của tác giả.
Nếu năng khiếu văn chương là “thiên phú” và người sáng tạo ra những tác phẩm văn chương đích thực “không thể học tập mà thành được” (Thạch Lam) thì năng lực văn học có thể đào tạo được. Năng lực văn học là năng lực chiếm lĩnh khoa học nghiên cứu về văn chương bao gồm những lĩnh vực: văn học sử, lí luận văn học, khả năng cảm thụ phân tích, đánh giá cái hay cái đẹp của tác phẩm văn chương.

Trên cơ sở đó chúng ta thấy trong phạm vi nhà trường dù ở cấp học nào chúng ta cũng không đặt ra mục tiêu đào tạo những người làm ra các tác phẩm văn chương mà chúng ta đào tạo những học sinh có khả năng cảm thục đánh   giá tác phẩm văn chương. Và đánh giá một học sinh giỏi văn là đánh giá ở khả năng đó. 

Chúng tôi đồng ý với quan điểm trên. Điều đó có nghĩa bồi dưỡng học sinh giỏi văn là bồi dưỡng năng lực văn chương cho học sinh.

2. Mục đích cần đạt được của việc bồi dưỡng học sinh giỏi văn.

Như trên đã trình bày để bồi dưỡng học sinh giỏi văn; phát hiện thế nào là học sinh giỏi văn? Bồi dưỡng học sinh giỏi văn nhằm mục đích gì? Từ đó chúng ta mới có hướng bồi dưỡng cụ thể, có hệ thống, bài bản và mới đem lại hiệu quả.
Theo giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh và Đỗ Ngọc Thống.
Năng lực văn học của học sinh giỏi văn được thể hiện trên những mặt sau:

- Năng lực biết cảm nhận và chỉ ra được cái hay cái đẹp của tác phẩm, chỉ ta được cái hay và đẹp ở chỗ nào? Hay và đẹp như thế nào từ nội dung đến hình thức.

- Khả năng nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về văn học bao gồm:

+ Kiến thức về văn học sử.

+ Kiến thức về lí luận văn học.

+ Kiến thức về tác phẩm văn học cụ thể.

- Khả năng diễn đạt và trình bầy những suy nghĩ, tình cảm cũng như những hiểu biết của mình về văn học một cách mạch lạc, chặt chẽ giàu sức thuyết phục theo yêu cầu của một kiểu loại văn bản nào đó trong nhà trường.

Đây là những biểu hiện đồng thời cũng là những yêu cầu cụ thể đối với một học sinh giỏi văn. Đây cũng là đích cần hướng tới trong nhà trường khi bồi dưỡng học sinh giỏi văn và cũng là thước đo để đánh giá trình độ năng lực văn học.
II. Tình hình thực tiễn:

Qua nhiều năm trực tiếp giảng dạy, bản thân tôi nhận thấy thực tế không đơn giản như vậy. 

- Thứ nhất: hầu hết các nhà trường đều không có lớp chuyên văn mà đa số học sinh ở các lớp đại trà. Nếu ở trường nào khá hơn một chút thì có lớp chọn. Vì thế việc phát hiện học sinh có năng lực thực sự chủ yếu được chọn qua quá trình giảng dạy của giáo viên mà các em không được chọn qua thi tuyển. Vì vậy chất lượng học sinh còn rất khiêm tốn.

- Thứ hai: so với các bộ môn khác thì số lượng các em thực sự yêu thích môn văn rất ít. Phần lớn các em sợ học văn vì các em cảm thấy không tự tin, vì cho rằng đó là môn học quá trừu tượng, quá khó.

- Thứ ba: tài liệu giảng dạy phục vụ cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi văn chưa được biên soạn một cách có hệ thống, phần lớn tùy thuộc vào kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên và mỗi giáo viên dạy một cách.

- Thứ tư: việc phân phối thời gian chương trình cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi văn hầu như không có. Chủ yếu làm theo cách phổ biến trước mỗi kì thi Olimpic nhà trường bố trí cho dạy 01 buổi (khoảng 3 tiết)/tuần. Thời lượng này kéo dài khoảng 10 buổi và chỉ dành cho học sinh khối 8 là chính còn các khối 6, 7 hoàn toàn buông lỏng.

- Thứ năm: vì học đại trà nên trình độ của học sinh trong một lớp không đồng đều. Nếu giáo viên mở rộng nâng cao kiến thức cho học sinh có khả năng thì những học sinh yếu hơn không theo được từ đó dẫn đến hiện tượng các em học không chú ý, chán học, sợ học.
Học sinh học đại trà, trình độ không đồng đều, thời gian và chương trình không đổi, tài liệu không đồng bộ… làm thế nào để có học sinh giỏi văn?

- Thứ sáu: giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn vẫn phải đảm bảo công tác giảng dạy chuyên môn đôi khi còn kiêm nhiệm các công tác khác nên việc đầu tư về thời gian, công sức cho việc giảng dạy, cung cấp trí thức, rèn luyện kĩ năng cho học sinh cũng hạn chế.

C. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ PHÁT HIỆN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VĂN.
Để có được một học sinh giỏi văn theo đúng nghĩa đích thực của nó không hề đơn giản mà đó là cả một quá trình và có sự kết hợp nhiều yếu tố trong đó quan trọng nhất, có tính chất quyết định nhất là khâu phát hiện và bồi dưỡng.
I. Phát hiện
Phát hiện được những học sinh thực sự có năng lực cảm thụ văn chương là khâu đầu tiên trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi văn nhưng rất quan trọng để việc bồi dưỡng đạt kết quả. Việc phát hiện học sinh giỏi văn phải là cả một quá trình theo dõi từ lớp dưới thông qua các bài kiểm tra định kỳ, việc phát hiện học sinh giỏi phải qua các bài kiểm tra chất lượng. Nếu có điều kiện thì tham khảo, tìm hiểu thêm ý của giáo viên đã trực tiếp giảng dạy ở lớp dưới để nắm bắt những mặt mạnh, mặt yếu của học sinh.
Thông qua các bài kiểm tra chất lượng đầu năm hoặc các bài kiểm tra định kỳ có thể thể biết được chất văn, phong cách viết của học trò.

Khi chấm bài giáo viên không chỉ chú trọng đến những bài viết đầy đủ, chu đáo mà cần phải quan tâm đến cả những bài tuy chưa sâu, chưa đủ nhưng có những phát hiện độc đáo, sâu sắc, bất ngờ và sáng tạo.

Việc phát hiện được những nhân tố có tố chất văn chương là sự khởi đầu quan trọng trong việc đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi văn.

II. Bồi dưỡng học sinh giỏi
Sau khi phát hiện được những học sinh có năng lực văn học hoặc những học sinh chưa thực sự giỏi nhưng thích học văn ít nhiều có tư chất văn chương tôi tiến hành bồi dưỡng việc bồi dưỡng học sinh giỏi được thực hiện ở cả chương trình chính khóa và ngoại khóa. Bồi dưỡng học sinh giỏi không chỉ rèn kĩ năng viết mà còn rèn cả kĩ năng nói. Trong phạm vi bài viết này tôi xin trình bày một vài kinh nghiệm trong việc rèn kĩ năng làm văn cho học sinh giỏi.

II.1. Bồi dưỡng học sinh trong dạy chính khóa.

- Giờ học chính khóa là khoảng thời gian rất quan trọng để các em chiếm lĩnh các tác phẩm văn chương một cách cơ bản nhất. Qua giờ học các em nắm được những nội dung cơ bản như tư tưởng chủ đề, nội dung, giá trị nghệ thuật, ý nghĩa giáo dục của tác phẩm. Bởi vậy ngay từ khâu soạn bài tôi đã hướng dẫn cho các em cách soạn bài một cách cẩn thận và tỉ mỉ nhất.
- Thường xuyên nêu ý kiến trong giờ học để học sinh tự do trao đổi, bàn luận giúp các em có hứng thú học văn và phát triển đúng hướng.

- Có kế hoạch dạy đại trà với bồi dưỡng hạt nhân. Trong giờ dạy văn phải chú ý đến chất lượng chung nhưng cũng có thể dùng ngay ý kiến của các em để rèn khả năng cảm thụ, phân tích tư duy, diễn đạt cho học sinh. Có thể nêu ý kiến sai để học sinh giỏi tranh luận phản bác. Nêu ý kiến đúng cho học sinh giỏi nhưng yêu cầu trình bày khác nhau nhằm tạo phong cách cho học sinh.

- Trong quá trình giảng dạy ngoài những yêu cầu cơ bản cần đề ra những yêu cầu cao hơn cho học sinh giỏi để rèn khả năng phán đoán, định hướng, tư duy của các em. Cần hết sức đề cao sự sáng tạo cá nhân trên cơ sở học sinh đã vững vàng về kiến thức và kĩ năng cơ bản.

II.2. Bồi dưỡng học sinh giỏi trong các giờ ngoại khóa.

Do hạn chế về thời gian nên trong giờ dạy chính khóa giáo viên không thể cung cấp chi tiết cho học sinh tất cả những kiến thức có liên quan đến tác phẩm hoặc không thể dừng lại quá lâu để rèn một kĩ năng. Để phát huy năng lực văn chương của học sinh ngày một tiến bộ hơn phải có sự nỗ lực ở cả hai phía thầy và trò. Thầy là người gợi mở định hướng, nêu vấn đề, hướng dẫn còn học sinh là người lĩnh hội, thực hành. Vì vậy hình thức ngoại khóa có tác dụng rất lớn với việc bồi dưỡng học sinh giỏi văn.
Giảng dạy học sinh giỏi trong giờ ngoại khóa tôi thường thực hiện các bước sau:

- Có kế hoạch giúp học sinh tích lũy kiến thức bằng nhiều cách như: hướng dẫn học sinh tự đọc sách, tự đọc tài liệu tham khảo. Hướng các em tìm đọc các tác phẩm có giá trị, biết cách chọn sách để đọc.

- Hướng dẫn học sinh sau khi đọc sách biết cách viết thu hoạch, thảo luận những vấn đề khó đặt ra trong tác phẩm. Hướng dẫn học sinh có ý thức lập cho mình một thư viện cá nhân và có ý thức ghi chép vào sổ tay văn học: khi đọc sách.

- Hướng dẫn học sinh sử dụng tri thức tích lũy được vào việc học văn, viết văn. Kĩ năng này ngoài rèn luyện thường xuyên trong giờ học, trong các bài kiểm tra còn thông qua việc tổ chức viết báo tường hoặc làm tập san theo chuyên đề.

- Có kế hoạch để học sinh có những thời gian tập trung rèn các kĩ năng cảm thụ, tiếp nhận tác phẩm bằng tình cảm, cảm xúc thẩm mĩ, giúp học sinh nắm được phương pháp phân tích tác phẩm văn chương, phân tích tác phẩm phải qua những bước nào? Cách thức phân tích ra sao? Lí giải quá trình sản sinh tác phẩm như thế nào? Dựa vào những căn cứ nào? Rèn các kĩ năng phân tích đề, tìm ý, lập dàn ý và viết bài hoàn chỉnh.

- Có kế hoạch dạy bổ sung các chuyên đề như: văn học sử, lí luận văn học, dạy về tác giả, khuynh hướng văn học, hoặc dạy theo đề tài…
II.3. Bồi dưỡng học sinh giỏi qua các chuyên đề.

Xuất phát từ thực tiễn bồi dưỡng học sinh giỏi năm nào các trường cũng phải làm nhưng lại chưa có hệ thống tài liệu, chương trình một cách bài bản nên kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn của tôi thường chia nội dung giảng dạy thành các chuyên đề mang tính khái quát, tổng hợp. Sau đây là một số chuyên đề tôi đã thực hiện trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn lớp 8.

3.1. Chuyên đề về văn học sử.

Văn học sử là mảng kiến thức rất quan trọng đối với học sinh giỏi văn nhưng chương trình văn cấp THCS chưa cung cấp cho các em mảng kiến thức này một cách có hệ thống, cơ bản và vững chắc nên trong quá trình giảng dạy tôi thường dành một chuyên đề để hệ thống hóa các kiến thức về văn học sử để các em làm quen, đối chiếu, ôn luyện trong quá trình học tập.
Nội dung giới thiệu về văn học Việt Nam cấu tạo và quá trình hình thành phát triển.


VHDG ra đời sớm từ thời tiền sử.
- VHDG bao gồm các thể loại: thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười, ca dao, dân ca, tục ngữ.

- Văn học viết và lịch sử phát triển của nó.

+ Từ TK X đến hết thế kỉ XIX

+ Từ đầu thế kỉ XX đến năm 1945

+ Từ 1945 đến nay

Trong mỗi thời kì lớn lại có những giai đoạn nhỏ hơn. VD như giai đoạn từ đầu TK XX đến năm 1945 được chia thành 2 giai đoạn:

+ Từ 1900 - 1930

+ Từ 1930 - 1945

- Trong mỗi thời kì yêu cầu học sinh cần nhớ và nắm được:

+ Đặc điểm lịch sử tác động đến sự ra đời hoàn thành và phát triển của văn học thời kỳ đó.

+ Những tác giả và tác phẩm tiêu biểu của từng thời kì nên sắp xếp theo thứ tự thời gian, khuynh hướng và thể loại…

ND2: Những chủ đề lớn xuyên suốt lịch sử văn học Việt Nam.

Sau khi đã hệ thống toàn bộ chương trình hình thành và phát triển của văn học Việt Nam cần đặt ra các câu hỏi: Nền văn học ấy (hoặc giai đoạn văn học ấy) có những chủ đề nào nổi bật và xuyên suốt qua các thời kì.

Giúp học sinh thấy được 2 chủ đề nổi bật là:

- Chủ đề yêu nước thường được bộc lộ qua các tác phẩm thơ văn với những nội dung cụ thể sau:

+ Tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm: tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn; Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi; Phò giá về kinh của Trần Quang Khải.

+ Tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa lâu thời của dân tộc

Một thứ quà của lúa non: Cốm của Thạch Lam

Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi; Nam quốc sơn hà

+ Lòng yêu thiên nhiên đất nước như: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra của Trần Nhân Tông; Côn Sơn ca của Nguyễn Trãi; Cảnh ngày xuân của Nguyễn Du; Nhớ rừng của Thế Lữ; Quê hương của Tế Hanh; Sang thu của Hữu Thỉnh; Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận.

- Chủ đề nhân đạo: Chủ đề này thường có những biểu hiện:

+ Lên án các thế lực chà đạp lên quyền sống của con người.

VD: Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ

Truyện Kiều của Nguyễn Du

Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn

Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc

Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn

+ Bày tỏ thái độ cảm thông, tình cảm xót thương với những số phận bất hạnh của con người.
VD: Tắt đèn của Ngô Tất Tố

Lão Hạc của Nam Cao

Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng

+ Ca ngợi những phẩm chất cao đẹp trong sáng của tâm hồn người con gái:

VD: 3 tác phẩm trên.

Chiếc lá cuối cùng của O Hen ri

Quê hương của Tế Hanh

Viếng Lăng Bác của Viễn Phương
Bếp lửa của Bằng Việt

Con cò của Chế Lan Viên

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điểm

Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng…

+ Thể hiện ước mơ khát vọng về một xã hội công bằng, bác ái, tôn trọng phẩm giá và hạnh phúc của con người.

VD: Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ

Truyện Kiều của Nguyễn Du

Lão Hạc của Nam Cao

Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

Với những nội dung cụ thể đã nêu hai chủ đề trên luôn có mặt ở bất kì thời kì nào của văn học dân tộc. Trong quá trình học tập các em nên tìm hiểu xem tác phẩm ấy ra đời ở thời kì nào? Thuộc chủ đề lớn nào? Có những tác phẩm thuộc hẳn về một chủ đề như Truyện Kiều của Nguyễn Du thuộc chủ đề nhân đạo; Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trái; Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn thuộc chủ đề yêu nước nhưng cũng có những tác phẩm thể hiện cả 2 chủ đề này như Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng.

3.2. Chuyên đề 2: Lí luận văn học

Trong chương trình ngữ văn cấp THCS không có những tiết học riêng giảng dạy cho học sinh về lí luận văn học nên hầu như mảng kiến thức này các em rất mơ hồ. Đối với học sinh đại trà điều này không quan trọng lắm nhưng đối với học sinh giỏi môn văn những kiến thức về lí luận văn học rất cần thiết. Các em có nắm được sơ lược những khái niệm về lí luận văn học thì việc phân tích cảm thụ văn học mới đúng vấn đề, đúng đặc trưng thể loại bài viết mới có chiều sâu.

Trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi văn tôi cũng dành một chuyên đề để giới thiệu rất sơ lược cho học sinh nắm được một số khái niệm cơ bản về lí luận văn học. Tôi đã giới thiệu một số khái niệm sau:

3.2.a. Thế nào là tác phẩm văn học:

- Về nội dung: Tác phẩm văn học là một bức tranh sống động về cuộc sống và con người qua bức tranh đó người viết luôn gửi gắm những tình cảm, tư tưởng và thể hiện một thái độ của mình trước cuộc sống.

Chẳng hạn như bức tranh hiện thực tăm tối cùng cực của người nông dân trước CM T8 đã được Ngô Tất Tố, Nam Cao mô tả hết sức chân thực trong Tắt đèn, Lão Hạc. Đồng thời qua các tác phẩm ấy người đọc cũng thấy được tình cảm thái độ của nhà văn gửi gắm trong đó.
- Về hình thức: Tác phẩm văn học là một công trình nghệ thuật lấy ngôn từ làm chất liệu, có hình thức và quy mô rất đa dạng và phong phú. Đấy chính là đặc trưng của hình tượng văn học.

- Người ta chia tác phẩm văn học ra làm 3 loại hình lớn mỗi loại hình lại chia ra thành nhiều thể loại khác nhau:

+ Tác phẩm tự sự: tiểu thuyết, truyện ngắn, kí

+ Tác phẩm trữ tình: thơ lục bát, thơ Đường luật, thơ 7 chữ, thơ 8 chữ…

+ Tác phẩm kịch: hài kịch, bi kịch…

3.2.b. Đặc trưng của tác phẩm văn học:

Muốn phân tích, cảm thục tốt tác phẩm văn học của các em cần phải nắm vững những nét đặc trưng này. Từ đây các em mới chỉ ra được cái hay, cái đẹp, cái lí thú của tác phẩm văn học mà các loại hình nghệ thuật khác không có. Đồng thời có nắm được đặc trưng này các em mới tránh được những lỗi thường gặp như phân tích chung chung, suy diễn, hoặc chỉ diễn xuôi nội dung. Tôi đã giới thiệu một số đặc trưng cơ bản của tác phẩm văn học.

- Đặc trưng thứ nhất: Tác phẩm văn học.

Tác phẩm văn học là văn bản nghệ thuật ngôn từ, đó là hệ thống lời văn, lời thơ được nhà văn tổ chức khéo léo, tinh vi, đặc biệt nhằm tạo nên cách nói hay hơn và có hiệu quả tác động mạnh hơn và ngôn từ trong tác phẩm văn học là ngôn từ đa nghĩa, giàu tính hình tượng và màu sắc văn bản.

VD: Bài ca dao

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Bài ca dao đã đem lại cho người đọc biết bao cảm xúc, suy ngẫm về cuộc sống con người. Làm được điều đó chính là bởi tính đa nghĩa, tính biểu cảm, cách sắp xếp khéo léo của tác giả dân gian.
- Đặc trưng thứ 2: Hình tượng văn học.

Hình tượng văn học là nội dung cơ bản của tác phẩm văn học. Hình tượng văn học hiểu theo nghĩa rộng là toàn bộ bức tranh cụ thể sinh động về cuộc sống và con người được tái hiện và miêu tả trong tác phẩm văn học. Bên cạnh đó hình tượng còn được dùng với nghĩa hẹp đó là những đặc điểm và phẩm chất của một sự vật, một nhân vật nào đó mà nhà văn thể hiện.

VD: Hình tượng Chị Dậu, hình tượng Lão Hạc, hình tượng Tú Bà khi phân tích những hình tượng này thực chất là chỉ ra những đặc điểm, những phẩm chất, những biểu hiện của hình tượng đã được nhà văn thể hiện trong tác phẩm như thế nào? Có ý nghĩa gì giá trị gì?

Những hình tượng này vừa mang những nét cụ thể, cá biệt thể hiện rõ sự sáng tạo của nhà văn, vừa mang được những nét bản chất của sự vật của cuộc sống và con người mà nhà văn muốn khái quát.
3.2.c. Các phương diện của hình thức nghệ thuật cần chú ý khai thác khi phân tích tác phẩm văn học.

- Dấu câu và cách ngắt nhịp: không chỉ là để tách ý tách nghĩa mà còn thể hiện thế giới nội tâm của nhà thơ, phần không mô tả được thành lời.

VD1: Câu thơ của Tố Hữu ngắt ra làm đôi thể hiện nỗi bàng hoàng cảm xúc đau đớn tột độ của tác giả.

Thôi rồi, Lượm ơi

VD2: Câu văn của Thanh Tịnh.
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường”.
Nhịp điệu câu văn không gấp gáp vội vàng đó là những tiếng nói thầm thì như lá rụng cuối thu để diễn đạt một tâm trạng, một hồi ức, một tấm lòng đang náo nức trước những kỉ niệm êm dịu, mơn man của buổi tựu trường đầu tiên.

- Từ ngữ, các biện pháp tu từ, hình ảnh.

Đây là những yếu tố cơ bản nhất của hình thức nghệ thuật ngôn từ: Bởi thế khi phân tích tác phẩm văn học tôi luôn lưu ý các em về vấn đề này. Luôn đặt ra các câu hỏi: Tại sao tác giả dùng từ này mà không dùng từ khác? Tại sao lại sử dụng biện pháp tu từ này? Giá trị và hiệu quả diễn đạt của nó ra sao?...

VD: Đọc 2 câu thơ miêu tả cảnh mùa xuân của Nguyễn Du

Cỏ non xanh tận chân trời

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa

Hoặc câu thơ miêu tả cảnh mùa thu của Nguyễn Khuyến.

Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao

Học sinh cần chỉ ra được những đặc sắc trong việc dùng từ của hai tác giả trên.

3.3. Chuyên đề 3: Hình tượng người nông dân trong văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930 - 1945.
Phạm vi của chuyên đề này khá rộng và mang tính tổng hợp. Viết về người nông dân trước CM T8 có khá nhiều nhà văn có tên tuổi để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người đọc. Đồng thời gắn với tên tuổi các nhà văn đó là những tác phẩm nổi tiếng như: Tắt đèn của Ngô Tất Tố; Lão Hạc của Nam Cao; Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan.
Ngoài những tác giả và tác phẩm được học trong chương trình ngữ văn THCS tôi còn dành thời gian để giới thiệu thêm cho các em về các tác giả khác trong giai đoạn này như Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng để các em có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn. Hoặc cũng có lúc vẫn là tác giả Nam Cao ngoài Lão Hạc tôi còn giới thiệu thêm cho các em các tác phẩm khác của Nam Cao có cùng đề tài như: Một đám cưới, nghèo.
Về hình tượng người nông dân trong văn học HTPP cần cho học sinh nắm được một cách tổng quát về đặc điểm của hình tượng nhân vật này. Đó là những con người có cuộc sống nghèo khổ, tăm tối, cùng cực, không có cơm ăn, áo mặc, bị đày đọa, dồn đẩy, không lối thoát.
+ Gia cảnh chị Dậu trong Tắt đèn của Ngô Tất Tố

+ Cuộc sống nghèo gặp nhiều nỗi bất hạnh như Lão Hạc của Nam Cao

Trong cuộc sống của họ nghèo khổ cùng cực nhưng ở họ vẫn sáng ngời những phẩm chất cao đẹp: Thương yêu chồng con như chị Dậu, nhân hậu lương thiện giàu lòng tự trọng như lão Hạc.

Đặc biệt ở họ còn có tinh thần phản kháng mãnh liệt (chị Dậu).

Từ hình tượng người nông dân còn giúp học sinh thấy được bức tranh về hiện thực nông thôn Việt Nam trước CM T8 nó u ám, ngột ngạt dường như con người không có lối thoát, họ bị dồn đẩy vào “bước đường cùng”.
Trên đây là một số cách thức dạy chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi. Ngoài những chuyên đề như trên tôi còn xây dựng một số chuyên đề khác mà trong khuôn khổ bài viết có hạn tôi không thể trình bày cụ thể chi tiết tất cả các chuyên đề VD như:
+ Hình tượng người phụ nữ trong văn học trung đại.

+ Hình tượng người lính trong chiến tranh.

+ Văn Học lãng mạn giai đoạn 1930 - 1945…

+ Cảm nhận và phân tích vẻ đep của văn chương qua các biện pháp tu tù.

II.4. Bồi dưỡng học sinh giỏi qua các đề kiểm tra.

Nếu các mục ở trên được thực hiện trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi là cung cấp tri thức cho học sinh thì việc ra đề kiểm tra là để các em được thực hành, được rèn luyện kĩ năng viết. Cho nên có thể thấy việc ra đề kiểm tra là một khâu quan trọng trong quá trình phát triển đánh giá và lựa chọn học sinh giỏi. Đề đúng và hay sẽ kích thích hứng thú làm bài cho học sinh, giúp người thầy nắm được điểm mạnh, điểm yếu của mỗi học sinh. Qua đó có thể đánh giá khách quan, chính xác, công bằng năng lực, sự cố gắng vươn lên của học sinh. Ngược lại đề kiểm tra đơn giản sáo mòn, thiếu chính xác không những không đánh giá được chính xác về năng lực của học sinh mà còn giảm thiểu tính độc lập sáng tạo không gây được hứng thú học văn.
Theo dõi hướng ra đề thi HSG các cấp trong những năm qua tôi nhận thấy đề thi HSG thường có sự kết hợp giữa kiến thức về lí luận văn học và cảm thụ văn chương. Kết hợp giữa nghị luận văn chương với nghị luận xã hội. Một số năm gần đây đề thi HSG có xu hướng mở phát huy tư duy sáng tạo. Và việc đổi mới đề thi môn văn theo Bộ giáo dục và đào tạo sẽ được thực hiện ở các kì thi học sinh giỏi trước rồi mới tiến hành ở các kì thi khác.
Có thể thấy các đề thi HSG thường gắn với thực tiễn đời sống, những vấn đề gần gũi với học sinh về lí tưởng đạo đức lối sống. Những vấn đề mang tính thiết yếu cập nhật của đất nước như học tập, cống hiến, giải trí, thiên nhiên,   môi trường…
Trên cơ sở đó trong quá trình ra đề thi rèn kĩ năng cho học sinh, tôi đã hình thành một số dạng đề cơ bản sau:
4.1. Dạng đề kiểm tra văn học sử.

Mục đích của dạng đề này là nhằm kiểm tra kiến thức về văn học sử của học sinh như.

- Bài viết giới thiệu về một nền văn học. Có thể sử dụng đề trong SGK: “Có một bạn nước ngoài muốn tìm hiểu văn học dân tộc Việt Nam. Em hãy viết một bài giới thiệu nền văn học dân tộc với bạn ấy”.
- Bài viết giới thiệu một thời kỳ văn học.

- Bài viết giới thiệu một xu hướng văn học.

VD: Hãy viết bài giới thiệu dòng văn học hiện thực Việt Nam 1930 - 1945

- Bài viết giới thiệu một tác giả văn học.

VD: Hãy viết bài giới thiệu nhà văn Nam Cao.

- Bài viết giới thiệu về một tác phẩm văn học.

VD: Nhất kí trong tù của Bác vừa được xuất bản bằng tiếng Anh nhưng còn thiếu lời giới thiệu. Em hãy viết lời giới thiệu cho cuốn sách đó.

Qua các dạng đề này tôi có thể kiểm tra được kiến thức văn học sử của học sinh, đánh giá được mức độ kiến thức của học sinh về văn học sử.

4.2. Dạng đề kiểm tra kiến thức về lí luận văn học.
Dạng đề này yêu cầu học sinh phải nắm được những vấn đề cơ bản của lí luận văn học đặt trong một tác phẩm hoặc một số tác phẩm văn học cụ thể. Để học sinh làm tốt các đề kiểm tra ở dạng này thì trước đó tôi đã thực hiện một chuyên đề riêng về lí luận văn học. Mục đích của chuyên đề này là cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản và sơ lược nhất về lí luận văn học. Trên cơ sở đó học sinh mới có khái niệm về lí luận văn học để áp dụng vào từng tác phẩm cụ thể.
Ví dụ:

Đề 1: Có ý kiến cho rằng:

Trong bài thơ “Nhớ rừng”, Thế Lữ đã xây dựng những biểu tượng đẹp, thích hợp, hình ảnh thơ giàu chất tạo hình, đầy ấn tượng gợi ra một thế giới rộng lớn khoáng đạt, thế giới của tự do khiến cho con hổ càng luyến tiếc, càng khao khát mãnh liệt.

Em hãy trình bày những cảm nghĩ của em về ý kiến trên.

Đề 2:

“[…] Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng”.

(Tiếng nói văn nghệ - Văn 9 - Tập 2)

Dựa vào một văn bản đã học trong chương trình Văn 9 hãy làm rõ ý kiến trên.

Đề 3:
Ấn tượng về giọng điệu trong bài thơ Con cò của Chế Lan Viên.

Đề 4:

Qua các đoạn trích đã học và hiểu biết của em về Truyện Kiều, hãy trình bày nghệ thuật miêu tả và khắc họa tính cách nhân vật của Nguyễn Du.

Đề 5:

“Giá trị nghệ thuật của một tác phẩm truyện, trước hết được tạo nên bởi những chi tiết mới lạ có sức hấp dẫn người đọc” (Lep Tôn Xtôi).
Em hãy phân tích một truyện ngắn tự chọn trong chương trình văn 8 để làm sáng tỏ vấn đề trên.

Với dạng đề này có thể kiểm tra được kiến thức của học sinh về những vấn đề lí luận văn học cơ bản như: đặc trưng thể loại, phong cách nghệ thuật, chức năng của văn học, vai trò của văn học đối với đời sống… đồng thời củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm văn học gắn lí luận văn học với việc cảm thụ cái hay cái đẹp của tác phẩm.
4.3. Dạng đề kiểm tra khả năng cảm thụ tác phẩm văn học. 
Mục đích của dạng đề này là nhằm kiểm tra năng lực cảm thụ cái hay cái đẹp của một tác phẩm văn học.

Chẳng hạn:

Đề 1: 

Nhận định về thơ Tế Hanh, Hoài Thanh viết: “Tôi thấy Tế Hanh là một người tinh tế lắm. Tế Hanh đã ghi được đôi nét rất thần tình về cảnh sinh hoạt chốn quê hương. Người nghe thấy cả những điều không hình sắc, không âm thanh như mảnh hồn làng trên cánh buồm giương, như tiếng hát hương đồng quyến rũ con đường quê nho nhỏ”.
Bằng hiểu biết của em về thơ Tế Hanh, em hãy chứng minh nhận định trên.

Đề 2:

Đoàn thuyền đánh cá - Bài thơ của Huy Cận - cũng là khúc ca hào hùng của cuộc sống lao động hăng say.

Đề 3:

Một tác phẩm văn học trong chương trình ngữ văn 8 để lại cho em những ấn tượng sâu sắc nhất.

Đề 4:

Tình yêu quê hương tha thiết mãnh liệt đã được nâng cánh bằng cảm hứng lãng mạn trong bài thơ: “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” của Lí Bạch.

Em hãy phân tích và phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ trên.

Qua dạng đề này có thể kiểm tra được kiến thức cơ bản của học sinh về tác phẩm như: giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, cảm thụ và phân tích được cái hay cái đẹp của tác phẩm thông qua hệ thống hình ảnh, chi tiết, ngôn ngữ.
4.4. Dạng đề rèn luyện kĩ năng so sánh văn học.

Đây là một trong những dạng đề khó nhưng học sinh dễ có cơ hội để phát huy năng khiếu sở trưởng riêng của một học sinh giỏi.

Ví dụ:

Đề 1:

Hãy phân tích “Chuyện người con gái Nam Xương”, một số đoạn trích “Truyện Kiều” và một số bài thơ của Hồ Xuân Hương nhằm làm nổi bật hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong văn học trung đại.
Đề 2:

Dù được sáng tác theo trào lưu lãng mạn hay hiện thực những trang viết của các nhà văn đầy tài năng và tâm huyết đều thấm đượm tinh thần nhân đạo cao cả.

Qua tác phẩm Lão Hạc của Nam Cao, Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

Đề 3: Đề thi HSG của huyện Gia Lâm.

Trình bày cảm nhận về phẩm chất truyền thống của con người Việt Nam qua bài thơ Bếp lửa (Bằng Việt) và Ánh trăng (Nguyễn Duy).

Đề 4:

Hình tượng người lính qua hai bài thơ Đồng chí của Chính Hữu và Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật.

Với dạng bài này, đòi hỏi học sinh vừa nắm được những vấn đề cụ thể  chi tiết vừa biết cách khái quát tổng hợp lí giải vấn đề có thể so sánh tác phẩm cùng đề tài của một tác giả hoặc của nhiều tác giả trong những giai đoạn văn  học khác.

4.5. Dạng đề nghị luận xã hội.

Đây là dạng đề mà nội dung của nó thường gắn với đời sống xã hội. Vì thế muốn làm được dạng bài này đòi hỏi học sinh phải có kiến thức thực tiễn, có năng lực vận dụng, trình bày suy nghĩ quan niệm của mình về những vấn đề đó. Trong xu hướng đổi mới việc dạy và học hiện nay dạng đề này đang được nhiều người quan tâm và ứng dụng trong quá trình ra đề kiểm tra.
Sau đây là một số ví dụ:

Đề 1:
Ý thức tự học trong mỗi con người.

Đề 2:

Có người cho rằng:

Hành trang cần thiết nhất của một con người trong cuộc đời là lòng can đảm và đức tính trung thực.

Em hãy viết một bài văn nghị luận bày tỏ suy nghĩ của bản thân về ý kiến trên.

Đề 3:

“Sự thành đạt của tôi không phải ở các dãy số trong tài khoản ngân hàng mà chính là lúc tôi biết cho đi, san sẻ những gì mình có với những người cần được giúp đỡ. Tôi có học cao đến mấy cũng chưa đủ, chỉ khi nào tôi dùng sự hiểu biết của mình để hỗ trợ, nâng đỡ người khác thì lúc đó tôi mới thực sự thành đạt”.

(Trích trả lời phỏng vấn của nhà văn nữ Phụng Lệ Lý trên báo Phụ nữ chủ nhật số 18, ngày 17/5/2009).

Em có suy nghĩ gì về sự thành đạt trong câu nói trên? Liệu nó có mâu thuẫn với khái niệm thành đạt nói chung mà chúng ta vẫn thường quan niệm trong cuộc sống ngày nay.

II.5. Bồi dưỡng học sinh giỏi qua việc rèn kĩ năng.
Việc rèn kĩ năng cho học sinh là một trong những khâu quan trọng ảnh hưởng quyết định đến kết quả bài làm của học sinh, Trong thực tế đây là khâu chưa được chú trọng nhiều. Hiểu được điều đó tôi đã cố gắng có kế hoạch, đầu tư thời gian tâm huyết để rèn kĩ năng cho học sinh.
5.1. Rèn luyện kỹ năng đọc - hiểu văn bản.

Đây là khâu đầu tiên trong quá trình chiếm lĩnh tác phẩm. Các em có đọc tác phẩm mới nắm được nội dung và nghệ thuật của tác phẩm mới biết cách soạn bài, biết phân tích. Vì thế trước một tác phẩm văn học tôi đều yêu cầu các em đọc kĩ tác phẩm đọc đi đọc lại nhiều lần. Bước đầu nắm được nội dung của tác phẩm, nắm được chủ đề tác phẩm… Có thể các em hiểu chưa sâu, chưa đúng, chưa biết nhưng là khâu đầu tiên để các em chiếm lĩnh tác phẩm.

5.2. Rèn luyện kĩ năng phân tích đề.

Trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi đã cố gắng cho các em học sinh tiếp xúc, làm quen với những dạng đề thi học sinh giỏi đặc biệt là những dạng đề “chìm” tức là nội dung nghị luận dễ gây cho học sinh ngộ nhận hoặc có thể hiểu yêu cầu đề không thấu đáo. Đây là việc làm cần thiết giúp học sinh có được kĩ năng hiểu, phân tích với những kiểu dạng đề khác nhau. Từ đó các em có thể chủ động trong việc xử lý tình huống đề thi đặc biệt khi thi chính thức.
Kĩ năng phân tích đề thực chất là tìm hiểu đề gồm:

- Xác định thể loại.

- Xác định nội dung yêu cầu của đề.

- Phạm vi kiến thức, dẫn chứng…

Đây có thể coi là khâu định hướng bài làm. Nếu định hướng không đúng, không chính xác thì bài làm sẽ không tốt. Nắm được yêu cầu này học sinh sẽ có cơ sở để xây dựng hệ thống luận điểm đầy đủ, chính xác, khoa học.

5.3. Rèn kĩ năng lập dàn ý.

Thực tế các em học sinh thường hay bỏ qua kĩ năng này, thường các em viết bài luôn nên dễ dẫn đến việc sắp xếp luận điểm không hợp lý, không chặt chẽ thậm chí còn thiếu luận điểm, luận cứ không đầy đủ, lập luận không chặt chẽ.
Tôi thường hướng dẫn học sinh lập dàn ý theo các yêu cầu sau:
+ Xây dựng hệ thống luận điểm đầy đủ chính xác sát vấn đề.

+ Xác định mối quan hệ giữa các luận điểm, tầm quan trọng của mỗi luận điểm trong việc giải quyết vấn đề.

+ Sắp xếp các luận điểm theo trình tự hợp lí, chặt chẽ. Để xây dựng được hệ thống luận điểm tôi thường hướng dẫn các em đặt câu hỏi: Vấn đề trọng tâm của đề bài là gì? Vấn đề cần giải quyết được triển khai ở những khía cạnh nào? Những khía cạnh ấy quan hệ với nhau như thế nào? Các khía cạnh nội dung cần được trình bày như thế nào là tối ưu nhất?
Cuối cùng học sinh lập dàn ý - giáo viên sửa chữa.

Ví dụ:

Đề bài:

Đọc bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên ta nhận thấy một giọng điệu nhỏ nhẹ điềm tĩnh, không sôi nổi ồn ào mà trầm lắng thấm thía… song đằng sau cái nhẹ nhàng bình dị đó là biết bao tâm sự.
Em hãy làm sáng tỏ nhận xét trên.
* Tìm hiểu đề:
- Thể loại: Nghị luận về một tác phẩm.
- Vấn đề cần nghị luận.

+ Giọng điệu nhỏ nhẹ điềm tĩnh, không sôi nổi ồn ào mà trầm lắng thấm thía.

+ Những tâm sự chất chứa trong bài thơ Ông đồ.
- Phạm vi phân tích: Bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên.

* Lập dàn ý đại cương.

1. Mở bài:
+ Giới thiệu về nhà thơ Vũ Đình Liên và bài thơ Ông đồ.

+ Nêu vấn đề cần nghị luận.

2. Thân bài:
- Luận điểm 1: Bài thơ được viết theo thể thơ ngũ ngôn thích hợp nhất với việc diễn tả tâm tình sâu lắng. Giọng điệu chung của bài thơ là sự nhỏ nhẹ, trầm lắng, thấm thía và ngậm ngùi phù hợp với việc diễn tả tâm tư cảm xúc.
- Luận điểm 2: Bài thơ là những tâm sự chất chứa của nhà thơ.
+ Đó là niềm thương cảm chân thành sâu sắc đối với tình cảnh ông đồ tàn tạ trước sự thay đổi của cuộc đời.
+ Đó là niềm nhớ nhung luyến tiếc những cảnh cũ người xưa gắn liền với một nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc.

(Tất cả những tâm sự trên được biểu lộ kín đáo qua những chi tiết miêu tả, có khi được nhà thơ trực tiếp phát biểu, có khi chỉ toát ra qua giọng điệu ngậm ngùi của nhà thơ).

3. Kết bài:
Khẳng định lại vấn đề.

Cảm xúc của người viết.

5.4. Rèn kỹ năng viết bài:
Đây là khâu cuối trong quá trình tạp lập văn bản hoàn chỉnh.
Trên cơ sở dàn ý các em đã lập ở trên, tôi hướng dẫn các em viết bài. Nhưng làm thế nào để có được một bài văn hay nó đòi hỏi học sinh phải có sự vận dụng tổng hợp nhiều kĩ năng đặc biệt khả năng diễn đạt khả năng dùng từ, đặt câu, khả năng mở rộng vấn đề… Nhưng điều đặc biệt tôi luôn lưu ý các em khi viết bài luận luôn luôn phải bám sát vào vấn đề cần nghị luận. Nhiều học sinh do mải mở rộng vấn đề nên làm cho bài viết không tập trung. Cách viết phải cô đọng hàm súc và cần đạt đến độ hay
Có thể rèn kĩ năng viết bằng nhiều cách:
+ Chữa lỗi diễn đạt.

+ Một ý được diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau.

+ Mở rộng hoặc rút gọn câu.

+ Sử dụng các biện pháp tu từ.

+ Viết đoạn văn trên cơ sở luận điểm đã cho hoặc trong dàn ý đã có sẵn.

+ Viết thành bài văn hoàn chỉnh.
5.5. Rèn kĩ năng tự kiểm tra và sửa chữa.

Đây là khâu các em thường hay bỏ qua do thói quen hoặc do không còn thời gian. Vì vậy tôi thường nhắc học sinh khi làm bài xong luôn luôn phải dành thời gian để đọc lại bài viết, soát lại toàn bộ nội dung đã trình bầy. Như xem lại hệ thống luận điểm, cách triển khai các luận cứ và cách lập luận đã đầy đủ, chặt chẽ chưa, có mắc lỗi về diễn đạt, lỗi câu, lỗi dùng từ không…? Đây là khâu không phải quy định chất lượng của bài viết nhưng nó rất quan trọng để đánh giá bài viết có hoàn hảo hay không?.
5.6. Rèn kĩ năng đọc sách và tài liệu tham khảo.
Bất kì môn học nào việc tham khảo tài liệu là rất quan trọng. Môn Văn cũng như vậy. Mặt khác do hạn chế về mặt thời gian học trên lớp nên việc đọc sách và tài liệu tham khảo đối với môn văn lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Làm thế nào để học sinh thấy được việc đọc sách và tài  liệu tham khảo là cần thiết, là một nhu cầu không thể thiếu. Để việc đọc sách và tài liệu tham khảo đạt hiệu quả hỗ trợ tốt cho việc học của các em nên tôi thường hướng dẫn bước đầu tiên cho các em là:
+ Chọn sách:

- Các sách tham khảo phải sát với nội dung chương trình các em được học mới có tác dụng bổ trợ.

- Các loại sách có tính chất phê bình, nghiên cứu trong phạm vi chương trình được học.

+ Chọn tác giả viết sách.

+ Khi đọc sách thì ghi chép lại những nội dung mà mình quan tâm vào sổ tay có đánh số thứ tự để tiện tra cứu, tham khảo…

Trên đây là một số biện pháp mà tôi đã thực hiện trong quá trình dạy bồi dưỡng học sinh giỏi văn. Tuy chưa cao nhưng áp dụng các biện pháp này cũng đem lại một số kết quả nhất định.

5.7. Giới thiệu bài viết tham khảo:

Sau đây tôi xin giới thiệu 2 bài viết của 2 học sinh Tạ Thùy Anh và Nguyễn Thảo Anh học sinh lớp 9A mà tôi đã dạy và tham gia thi học sinh giỏi môn văn cấp Thành phố năm học 2011 - 2012. Đây là 2 bài các em làm trong quá trình luyện đề mà theo chủ quan của tôi là đạt yêu cầu đối với một học sinh giỏi văn.

Đề bài 1: Đọc bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên ta nhận thấy một giọng điệu nhỏ nhẹ điềm tĩnh, không sôi nổi ồn ào mà trầm lắng thấm thía… song đằng sau cái nhẹ nhàng bình dị đó là biết bao tâm sự.

Bài viết:
Một nhà phê bình Nga từng nói “Thơ là tiếng lòng” Vậy có thể coi bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên là tiếng lòng nức nở của nhà thơ về một nền Nho học đang bị mai một dần của xã hội thực dân phong kiến Việt Nam ngày trước. Thi phẩm được coi là tuyệt tác sinh ra từ hai nguồn thi cảm “lòng thương người và niềm hoài cổ”. Đọc bài thơ ta nhận thấy kết cấu chặt chẽ, một thể thơ năm chữ giản dị, một giọng điệu nhỏ nhẹ tâm tình, không ồn ào mà trầm lắng ngậm ngùi. Song, đằng sau cái nhẹ nhàng bình dị đó là biết bao tâm sự.
Trong khi các nhà thơ mới khác vùng vẫy, đắm chìm trong thế giới phiêu bồng, trong u buồn và những mối tình tan vỡ thì Vũ Đình Liên với thi phẩm Ông đồ lại ngoảnh đầu lại quá khứ để tiếc thương cho một thời đại chỉ còn “vang bóng”. Nhưng, làm nên thành công cho bài thơ, không chỉ là chủ đề, tư tưởng mà còn là tiếng nói Nghệ thuật của nó. Bài thơ có kết cấu chặt chẽ, bố cục theo dòng thời gian, hồi tưởng từ quá khứ rồi dần dần trở về thực tại. Nhưng sự “dần dần” đó lại được phân cách rõ ràng giữa hai mạch cảm xúc khác nhau, lúc hân hoan vui mừng, lúc não nùng thương tiếc. Để làm sáng rõ kết cấu này, phải chăng chúng ta nên đi vào từng mạch cảm xúc đó?

Trước hết, xúc cảm hân hoan, vui mừng của tác giả đã bắt nhịp cho hai khổ thơ đầu bài thơ. Trong xã hội xưa, ông đồ là người học chữ Nho nhưng không đỗ đạt, sống thanh bần với mọi người bằng nghề dạy học. Theo phong tục, ngày tết nhà nhà lại sắm câu đối đỏ treo ở bàn hương tổ tiên để cầu no ấm, an bình, khi đó ông đồ lại có dịp trổ tài. Mỗi năm tết đến xuân về, hình ảnh ông đồ cùng nét chữ nho đã trở thành một phần, một nét văn hóa không thể thiếu trong bức tranh xuân như ý.
Mở đầu bài thơ, Vũ Đình Liên viết “Mỗi năm hoa đào nở / lại thấy ông đồ già”. Hoa đào nở là tín hiệu của mùa xuân. Bằng một giọng thơ nhỏ nhẹ đan chút xao xuyến, rạo rực, nhà thơ không tả nhưng vẫn gợi lên sắc hoa đào tươi thắm. Dường như chính hoa đào nở gọi Mùa Xuân về chứ không phải ngược lại. Cả đất trời được tái sinh từ một sắc hoa đào chúm chím nở môi hồng.
Chính lúc đó hình ảnh “ông đồ già” xuất hiện cùng “mực tàu giấy đỏ” bên “phố đông người qua”. Chữ “mỗi”, chữ “lại” diễn tả thật ấm áp hình ảnh ông đồ luôn xuất hiện “quen thuộc” đến mức “ngộ nhận” khi Tết đến xuân về. Giọng thơ không cầu kì đẽo gọt, từng dòng từng chữ thong thả, thầm lặng tưởng như những cánh hoa đào mà nhà thơ ngắt rồi thả xuống trang viết.

Sang đến khổ thơ thứ hai, giọng điệu dường như sôi nổi hơn, giống như tiếng reo vui tự hào cho một mĩ tục được ngưỡng mộ, tôn vinh “Bao nhiêu người thuê viết / Tấm tắc ngợi khen tài”. Từ bàn tay của ông đồ, những nét chữ Nho hiện ra như múa lượn ca hát trên trang giấy đỏ “như phượng múa rồng bay”. Ông đồ không còn là người viết chữ thuê tầm thường, mà nay đã trở thành một nghệ sĩ sáng tạo đang thêu dệt gấm hoa làm nên vẻ đẹp truyền thống, tinh khôi cho bức tranh xuân.
Có thể nói, bằng những vần thơ ngũ ngôn trầm lắng kết hợp với giọng thơ dịu dàng, các vần bằng liên tiếp (ông đồ già, dòng người qua) nhấn nhá vài vần trắc (mực tàu, giấy đỏ, phượng múa…) đã tạo nên một âm điệu nhẹ nhàng, bùi ngùi như cái cười mỉm của cánh hoa xuân. Nhưng không hiểu sao, câu thơ vẫn thoáng buồn. Phải chăng là bởi một người thầy Nho ngồi lớp dạy học nay phải ngồi viết chữ bên “phố đông người”, bởi chữ thánh hiền vốn chỉ dùng để ngâm vịnh cao sang nay đem ra mua bán đổi chác? Chính cái giọng thơ buồn đó đã báo hiệu cho một thời kì tàn tạ của ông đồ.
“Nhưng mỗi năm mỗi vắng

Người thuê viết nay đâu?”

Chữ “nhưng” đặt ở đầu câu thơ đầy tâm trạng, hàm chứa cái ngơ ngác, thẫn thờ đến sửng sốt trước sự tàn tạ của ông đồ. Giọng thơ trải dài liên tục các vần Bằng kéo câu thơ 5 chữ trùng xuống, nỗi sâu trang trải mênh mông, vô tận. Nghệ thuật đối diễn tả càng sâu đậm cảnh tàn của ông đồ: nếu trước kia “phố đông người qua” thì nay “mỗi năm mỗi vắng”, nếu “bao nhiêu người thuê viết” thì giờ “Người thuê viết nay đâu?” câu hỏi buông thõng xuống không gian như một lời ca thán đau xót.
Nỗi buồn của ông đồ dường như đã thấm sâu vào cảnh vật khiến cho “Giấy đỏ buồn không thắm / Mực đọng trong nghiên sầu”. Không có người thuê viết, màu đỏ của giấy được nhân hóa trở nên bẽ bàng, giọt mực đọng khô trong “nghiên sầu”. Đã từng có nhà thơ ví mực đọng trong nghiên như “giọt lệ khóc”, phải chăng, nỗi buồn xót xa đến mức, ngay cả sự vật vô tri vô giác cũng biết rơi lệ vì tủi hổ, bẽ bàng.
Nhưng, với khí tiết của một nhà nho yêu chữ thánh hiền, với nỗi lo cơm áo gạo tiền, ông đồ vẫn cố bám lấy sự sống:

“Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài giời mưa bụi bay”
Người qua đường lạnh lùng, dửng dưng, đẩy ông đồ vào nỗi cô đơn vắng lặng, hình ảnh ông lạc lõng, trơ trọi biết bao!

Bức tranh ông đồ u ám hơn với bút pháp và cảnh ngụ tình “lá vàng rơi” là tín hiệu của mùa thu mà ở đây lại đâm ngang như một vết cắt nhói lòng giữa tiết xuân. Nó báo hiệu cho cái chết của một lớp người, một thời đại, cái chết của một mĩ tục văn hóa đang tàn phai. Không gian mênh mông nhuốm nỗi buồn não nề “ngoài giời mưa … bay” mưa bụi lặng lẽ, ảm đạm. Mưa bay ngoài trời hay chính là mưa trong lòng người.
Kết thúc bài thơ là tâm sự tiếc nuối, day dứt của Vũ Đình Liên.
“Năm này đào lại nở

Không thấy ông đồ xưa”

Ý thơ của Nguyễn Du năm xưa (Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

 Nay đã xuôi theo thời gian rồi về thơ Vũ Đình Liên. Hoa đào lại nở, “cảnh cũ” còn nhưng “người xưa” đã mất. Tác giả sử dụng bút pháp “đầu cuối tương ứng” đã tăng thêm tính chặt chẽ cho kết cấu bài thơ. Giọng thơ trùng xuống miên man, rũ nỗi buồn lê thê xuống từng câu chữ: “Những người muôn năm cũ / Hồn ở đâu bây giờ?” nhiều người cho rằng “hồn” ở đây là “quốc hồn, quốc túy” của dân tộc, nhưng ý nghĩ đó dường như có phần hơi xa xôi. Phải chăng chỉ nên coi câu hỏi kết thúc bài thơ như một tiếng gọi thăm thẳm, lời chiêu hồn cho một lớp người, một thời đại đã dần đi vào quá vãng.
Bài thơ có kết cấu chặt chẽ, dòng hồi tưởng chia thành hai mạch cảm xúc khác nhau, bố cục đầu cuối thơ lại thống nhất hai cảm xúc đó, như một quy luật vinh tàn không thể thay đổi của guồng quay cuộc đời. Giọng thơ lúc thì reo vui hân hoan, lúc lại day dứt, tiếc thương, ngôn ngữ thơ giản dị, không cầu kỳ trong khi thơ mới đang “phá tung cái lề luật của thơ cũ, phá vỡ những khuân khổ ngàn năm không di dịch”. Nhưng đằng sau những con chữ bình dị đó chất chứa biết bao tâm sự.
Bài thơ không chỉ xót thương cho ông đồ “cái di tích tiều tùy của một thời tàn” mà còn nuối tiếc vô hạn trước cái chết không thể cứu vãn trong một lớp người, một thời đại, một nền văn hiến Hán học đã mấy ngàn năm gắn bó với mảnh đất này, làm khuôn mẫu cho đạo đức, phong hóa của các triều đại phong kiến Việt. Làn gió Tư Bản tràn vào nước ta những năm 32, chiếc đèn hoa kỳ, rồi chiếc đèn măng sông chói sáng thay cho bấc đèn leo lét, bàn tiệc, tủ chè chạm cành nho con sóc thay dần những quản gụ, sập kim; Bộ xa lông, đồng hồ quả lắc… mới lạ dồn chỗ những hương án, bàn thờ, câu đối… Bức tường thành của cả một nền Hán học trụ vững mấy nghìn năm rực rỡ mà nay đổ sập, ông đồ nhà nho không còn được kính trọng, cứ mờ dần, mờ dần rồi mất hút trên dòng đời chảy trôi. Đó chính là bi kịch gặp gỡ văn hóa Đông - Tây, ông đồ trở thành người “sinh bất phùng thời”.

“Bây giờ thời thế biến thiên”.

(Nguyễn Bính)

Đã bao năm trôi qua, “Ông đồ” của Vũ Đình Liên đã vượt qua được những thử thách khác nghiệt của thời gian, càng thử thách lại càng ngời sáng. Thời gian càng lùi xa, thi phẩm ấy càng bộc lộ những ý nghĩa nhân văn và hiện thực cao cả, sâu sắc và vẻ đẹp nghệ thuật tinh tế, truyền cảm. Và làm nên thành công ấy, còn có nguồn cảm hứng “thương cảm cho một lớp người tài hoa” nhưng bị chối từ và thể hiện “sự nuối tiếc những vẻ đẹp văn hóa một thời”. Dưới chân bức tường thành Nho học sụp đổ, vẫn còn những con người tâm huyết đang mò mẫm tìm lại nét đẹp văn hóa đầy ý nghĩa. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng chủ đạo xuyên suốt tác phẩm và đời thơ Vũ Đình Liên.
(Tạ Thùy Anh - Lớp 9A)

Đề bài 2: Gặp một người tàn tật, người ta thường có những thái độ:

a. Dửng dưng



b. Kì thị

c. Xót xa




d. Trân trọng

e. Cảm phục

Em hãy kể lại một lần mình đã gặp (hoặc được biết) một người tàn tật trong đời và trình bày suy nghĩ của mình về những thái độ trên.

Bài viết:
Con người không một ai hoàn hảo cả. Ngay đến thánh thần cũng phải chấp nhận cái chết vì “gót chân Asin”. Có những người may mắn được sinh ra với cuộc sống vẹn toàn, đầy đủ thậm chí dư thừa vật chất, nhưng cũng có những con người lại phải sống, phải đấu tranh dằn vặt từng giờ với sự tàn tật của cơ thể, với mặc cảm sợ hãi của tâm hồn và nỗi đau đớn trước cộng đồng, xã hội. Họ vẫn đang sống như những chiếc bóng âm thầm ở ngay quanh chúng ta mà mấy ai biết tới. Họ vẫn đang bền bỉ nuôi dưỡng một ngọn lửa sống chỉ chờ những bàn tay cùng ấp iu, vun vén. Chỉ khi nào chúng ta biết yêu thương giúp đỡ ngay cả những con người khác mình như thế ta mới được là người một cách hoàn toàn hơn.
Tôi đã cảm nhận được phần nào chiều hướng thái độ và những góc cạnh tình cảm mà xã hội dành cho người tàn tật chỉ qua một tình huống đột ngột, một con người bất chợt ngang qua cuôc đời. Anh là một thanh niên trẻ với đôi mắt sáng và gương mặt sắc cạnh mà tôi bỗng gặp trên đường về. Tan tầm, đúng giờ tan học và phiên chợ nên chật ních những người. Tiếng lộn xộn, huyên náo tiếng gọi, tiếng thở như nêm chặt không gian, tắc đường, người này người nọ thi nhau nhấn còi và nhích xe từng chút một. Thế nhưng thanh niên ấy vẫn đang gắng gượng xỏ tay vào đôi dép rách nát, gồng mình lê thân chờ đường thoáng. Anh không có chân, anh là một người tàn tật.
Chỉ trong cái giây phút tắc đường nghẹt thở ấy, tôi mới có cơ hội hiếm hoi được trông thấy một con người có khiếm khuyết cơ thể đến nao lòng. Một con người đang cúi gằm mặt xuống đất và mồ hôi ướt đẫm, đỏ bừng. Anh chỉ là một trong rất nhiều những người tàn tật, từ khi sinh ra hay do những tai nạn không may mà khiếm khuyết cơ thể, phải chịu đựng khó khăn gấp ngàn lần một người lành lặn, phải chống trả với những gánh nặng của cuộc đời đè gập xuống vai gầy. Khi ấy, có thể người tàn tật cảm thấy đau khổ về thể xác, nhưng cái mà họ sợ hãi hơn cả là đôi mắt của người đời. Bất chợt gặp anh một lần cọ xát với cuộc đời tôi mới hiểu được trọn vẹn cảm xúc thái độ với những con người kém may mắn hơn mình, nhiều hơn là trên trang sách.

Nhìn thấy anh, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là sự hiếu kì, ngạc nhiên. Nhưng cách anh cúi mặt với một sự nhẫn nhục và kiên trì khiến tôi nhận ra, những ánh mắt tò mò ấy chẳng khác nào mũi dao găm đâm vào anh, khiến những người tàn tật càng cảm thấy bị cô lập, dị nghị. Tôi không dám nhìn nữa, nhưng trong lòng dâng lên một thái độ “xót xa”. Xót xa bởi đó là những con người dường như vô cùng bất hạnh và thiếu thốn. Cuộc sống đến với họ khó khăn tột độ với sự khiếm khuyết, với nỗi khinh rẻ, miệt thị đôi khi ngay từ những người thân yêu gần gũi nhất. Một con người không có đôi tay thì làm sao có được cái hạnh phúc trẻ thơ leo trèo hay hái những bông hồng thắm nở? Một người không chân làm sao có cái cảm giác chạy trên bờ biển cát nóng hay những thảm cỏ còn đọng sương? Họ phải vật vã, lăn lội với cuộc sống hàng ngày, giữa những con người bình thường, tâm hồn họ dễ vỡ bị tổn thương và sụp đổ tưởng đến không muốn tồn tại nữa. Cái chết và những vực xoáy ám ảnh, day dứt ngày ngày. Bởi nỗi khổ đau ấy mà người ta hay dành cho các ánh mắt xót xa. Tôi đã từng thấy một người phụ nữ rưng rưng khóc khi chứng kiến một em bé không có tay đang cố ôm con búp bê. Vâng chỉ khi chúng ta biết xót xa vì ai đó khuyết tật, biết đau cho cuộc đời một con người và biết khóc cho những giọt nước mắt khác, thì tâm hồn ta mới trở nên nhạy cảm, trong sáng, tốt đẹp, và ta sống có tình người hơn.
Đừng quên rằng nước mắt rơi cho người cũng là cũng là những giọt cao khiết gột sạch mọi buồn đau, ích kỉ, xấu xa trong mình.

Thế nhưng, những người khuyết tật không cần chúng ta thương hại, cái họ cần nhất là tấm lòng “trân trọng” giữa người với người. Trân trọng là khi chúng ta biết nâng niu, quý trọng, thương yêu, biết dành trọn lòng tin tưởng đối với mọi người thay vì hồ nghi, hắt hủi trân trọng phải hướng đến những điều tốt đẹp và phát huy. Hình ảnh một con người tàn tật nhẫn nại chờ xe khiến tôi cảm mến điều kỳ lạ một thanh niên trẻ tuổi vẫn đang sống và quyết sống với khiếm khuyết của cơ thể.. Những con người tàn tật như anh dù lo sợ trước sự bấp bênh, trăm trở với cái chết nhưng vẫn khao khát được sống hết mình, luôn hi vọng một bàn tay giúp đỡ hay một ánh mắt sẻ chia. Họ mong muốn được thể hiện  tất cả năng lực người để hòa vào cộng đồng, xã hội, hãy cho họ một cơ hội và sự quan tâm thật lòng để họ nắm lấy, tạo điều kiện để những người tàn tật được sống bằng chính trái tim và khối óc của mình. Họ không có chân nên hãy làm những đôi chân sánh bước qua đường đông còi xe, họ không có tay nên cần những bàn tay đỡ nâng nhường ghế trên xe buýt, họ không thể nhìn lên hãy là đôi mắt cho họ trông ra thế giới rực rỡ muôn màu, muôn hạnh phúc. Đó chính là sự trân trọng con người “trân trọng” khi được bồi đắp sẽ trở thành lòng cảm thông, cảm hiểu và yêu thương.
Trân trọng, đồng cảm làm ấm lòng những con người thống khổ, cho họ thêm sức mạnh phát triển năng lực cá nhân làm giàu xã hội, cho cho họ đôi cánh để vượt lên gian nan, khắc khổ, muôn vàn trái tim sẽ bù đắp vào nỗi đau, nỗi thiếu thốn bất hạnh và dậy lên ngọn lửa yêu thương giống như một ngọn nến thắp sáng giữa đêm tối, ảnh lửa rực cháy khiến cho chính tâm hồm mình thêm ấm áp. Trân trọng đồng cảm là tính người đẹp đẽ, có khả năng khơi dậy sức sống và niềm tin vào cuộc đời. Giống như bài hát nhạc Trịnh từng ngân nga: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, “tấm lòng” ấy dung dị, giản đơn nhưng có sức lan tỏa diệu kì và bắt lửa vào trái tim. Cuộc sống sáng lên, ấm nóng tình người, mà Victor Huygo từng đúc kết trong “Những người khốn khổ”: “Đời người chỉ có một điều duy nhất, một lẽ sống duy nhất, một cao vọng và khao khát mãi mãi bất diệt, ấy là yêu thương”.

Chỉ trong một ánh nhìn, môt giây lát, mà mọi suy nghĩ trong tôi như ngừng đọng lại. Có thể bởi một con bé hay ngơ ngác nhưng có lẽ là bởi hình ảnh trong khoảnh khắc đã tác động quá mạnh mẽ vào một tâm hồn còn non nớt, chưa hiểu đời. Không có chân, làm sao anh có thể đi được. Thế nhưng hai cánh tay kia vẫn thoăn thoát thay thế cho đôi chân, cả tâm hồn anh, nghị lực anh trỗi dậy thay thế cho sự khiếm khuyết của cơ thể, chúng khỏa lấp và tràn đầy làm nên một con người “toàn vẹn”, “nguyên vẹn” hơn hết. Trong tôi là một niềm “cảm phục” vô cùng và dường như xung quanh, có bao nhiêu con người khác cũng đang lặng đi. Có những học sinh ngừng cười đùa và chăm chú nhìn anh, có những cô bác thôi chen lấn để có một khoảng lặng suy nghĩ. Những con người ấy trong hoàn cảnh nghiệt ngã, giữa ranh giới mong manh đã vươn lên, oằn mình chống trả mọi đau đớn, bất công của cuộc đời. Đó là cậu bé Sáng người dân tộc không chân ngày ngày vượt qua đường đèo, đá núi, qua những sương gió một vùng rừng bản để đến trường. Đó là cô gái dịch giả khuyết tật những vẫn xin được sống với loài cỏ yếu mềm, ngẩng cao đầu giữa va vấp cuộc đời. Và đó còn là chàng trai Nick Vusic không tay không chân, anh như là sự tiếp lửa cho chúng ta. Vì anh là một thanh niên khuyết tật và vì anh là người biết tin, nhờ đó mà chàng trai bên kia đại dương có sức mạnh để lan tỏa niềm tin, giúp người khác tự chữa lành vết thương của chính mình và hướng đến những điều tốt đẹp.
Những con người ấy khuyết tật về hình thể nhưng tâm hồn lành lặn, họ nghèo khổ về vật chất nhưng tinh thần lại giàu có, tràn đầy. Vì họ đã khiến chúng ta phải cảm phục, giống như loài xương rồng vẫn nở hoa giữa bão cát, bông sen vẫn ngát hương từ bùn lầy, họ đã vươn lên giữa nghịch cảnh và tỏa sáng rực rỡ nhất. Cảm phục những con người như thế, chúng ta học được lẽ sống quý giá và không ngừng tiến tới. Thái độ ấy là biểu hiện của một tâm hồn đẹp khao khát sống, giống như bài báo của Fisst New từng viết “Chỉ khi nào ra biết ngước lên nhìn những con người tưởng chừng nhỏ bé và thấu hiểu, ta mới tự rẽ cho mình con đường hướng tới giống như họ”. Biết “ngước lên nhìn” để cảm phục, để noi gương và phấn đấu trân trọng hơn những gì đang có và nỗ lực để giành lấy cuộc sống thay vì chờ đợi. Tự thắp lên ngọn lửa của niềm tin và hi vọng để cháy mình cho những ước mơ hoài bão hôm nay.
Thế nhưng trong dòng người đang tấp nập ấy, đâu đó vẫn còn những ánh nhìn dị nghị, những trái tim vô cảm và những nhịp chân lãnh đạm bước ngang. Có học trò thản nhiên cười đùa, châm chọc, có người lớn vẫn vội vàng phóng xe qua đến mức không kịp để ý vì những công việc bận rộn của họ. Đó là những con người vị kỷ, không có lòng nhân ái, đó là thái độ “dửng dưng”. “kì thị” đáng chê trách.
Dửng dưng là sự vô tình, lãnh đạm trước nỗi đau của người khác, trước những mảnh đời bất hạnh và nghiệt ngã. Dù không tự tay làm chuyện bất lương nhưng bàng quang vị kỉ, hoàn toàn dửng dưng sẽ trở thành vô cảm, thứ bệnh “ung thư tâm hồn”, thứ “ngọn nguồn của tội ác” làm cằn khô chất người trong ta. Sự ích kỉ sẽ len lỏi và gặm mòn tâm hồn, sẽ khiến ta thu vào vỏ bọc cá nhân và đánh mất khả năng yêu thương. Như thế có thật sự là sống không? Hay chỉ còn là những cỗ máy vô hồn? Sự dửng dưng đó đôi khi đồng nghĩa với độc ác: “kẻ nào vì mình mà sống thì vô tình kẻ ấy đã chết với người khác” (Victor Hugo).
Và tôi, khi sự dửng dưng trở nên độc đoán, vị kỉ sẽ trở thành thái độ “kì thị”, con người đánh mất lòng nhân ái và tình yêu thương. Chỉ còn những ánh mắt xấu xa và những lời nói khinh miệt, chỉ còn một vỏ bọc lạnh lẽo che bên ngoài cái tâm hồn đã chết. Đánh mất lòng nhân ái, điều ấy còn đau xót hơn mọi cuộc phá sản trên sàn giao dịch, nhưng chúng quá thường tình tới nối những người đang sa chân vào vũng lầy mà họ không biết.
Nhìn người tàn tật mà kì thị, ai kia mất đôi tay, đôi chân nhưng chính ta mất đi nhân tính, một người không có tay sẽ không thể ôm ai vào lòng nhưng họ có thể tràn đầy những cái hôn và nhẫn nại. Nhưng một người không có trái tim thì mãi mãi không thể cảm nhận hơi ấm từ những cử chỉ thân mật ấy. Kì thị với một người, và rồi biết đâu ngày nào đó, cuộc đời sẽ ném trả cho ta tất cả.
Thật đáng buồn vì ngày hôm ấy, tôi cũng chỉ lướt qua anh như bao con người khác. Dòng xe phía dưới thúc giục khiến tôi không thể bước xuống và cũng vì cái “ngại ngùng” thật đáng trách. Nếu phần “con” thuộc về bản năng tạo hóa, thì phần “người” cần cả quá trình tu dưỡng. Geohge Suan Dess từng tâm niệm “điều khiến tôi tiếc nuối nhất trong đời mình là những lần để lạc mất lòng tốt”. Đừng để “lạc” mất cái phần người trong mình, điều ấy, hơn bất cứ bi kịch nào về vật chất hay những đau đớn khó chịu mà ta muốn quên đi, mới chính là thứ thực sự đang day dứt cả một đời người. Đừng chỉ dừng ở những suy nghĩ cảm xúc xót xa, trân trọng, cảm phục mà hãy biến thành hành động để cuộc đời này thêm hạnh phúc.

Xin đừng dị nghị với những người đáng thương đó bởi ai trong chúng ta mà chẳng khuyết tật. Họ khuyết tật về thể chất còn chúng ta thì khuyết tật về tinh thần. Có bao nhiêu khuyết tật chúng ta không thể nhìn bằng mắt mà phải cảm nhận bằng tất cả tâm hồn. Có những vẻ đẹp chúng ta không thể đánh giá bằng lời nói mà phải thể hiện bằng trái tim. Lòng tốt không phải là điều mà xã hội kia đòi hỏi ở bạn, mà đâu đó trong chính mình đang vang lên những lời kêu gọi hành động. Bởi cho và nhận tồn tại khăng khít như hai mặt của vấn đề, trao nhau những nghĩa cử cao đẹp trước hết chính bạn đã để lòng nhân ái được tồn tại và nuôi dưỡng nó bằng những gì ngọt lành yêu mến.
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.

(Nguyễn Thảo Anh - Lớp 9A)

III. Kết quả - Kiến nghị.
1. Kết quả:

Trong nhiều năm đảm nhiệm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Ngữ Văn của nhà trường, tôi luôn tích lũy kinh nghiệm, không ngừng áp dụng những cách giảng dạy, những dạng bài tập phù hợp với thực tiễn, phù hợp với trình độ và đối tượng học sinh. Đặc biệt, áp dụng phương pháp giảng dạy như tôi đã trình bày trong sáng kiến kinh nghiệm này, nên đã thu được một số kết quả nhất định so với trước kia.
1. Trong phạm vi nhà trường: Lớp do tôi giảng dạy có nhiều em đạt học sinh giỏi cấp trường.

+ Năm học 2012 - 2013:

Lớp 6A: Có những học sinh đạt học sinh giỏi cấp trường:

Nguyễn Ngọc Châu

Nguyễn Thị Bình Dương

Trần Thị Thùy Linh

Lớp 7G: Có những học sinh đạt học sinh giỏi cấp trường:

Trần Thị Lan Anh

Trần Xuân Giang

Đặng Hồng Nhung

Lớp 7E: Có những học sinh đạt học sinh giỏi cấp trường:

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

2. Trong các kỳ thi Olympic

Năm học 2010 - 2011 tôi được phân công dạy văn lớp 8G và năm học 2011 - 2012 tôi được phân công dạy văn lớp 9A.

- Năm học 2010 - 2011 hai học sinh của tôi tham dự kì thi Olimpic  môn Văn của huyện Gia Lâm. 
Tạ Thùy Anh 

đoạt giải nhì cấp huyện

Nguyễn Thảo Anh 

đoạt giải ba cấp huyện.

- Năm học 2011 - 2012 vẫn hai học sinh trên tham gia kì thi học sinh giỏi thành phố thì em:

 Nguyễn Thảo Anh 
đoạt giải khuyến khích thành phố.
- Trong kì thi vào PTTH năm đó em Tạ Thùy Anh đã thi đỗ vào lớp chuyên văn của trường Đại học sư phạm.

- Năm học 2013 - 2014 tôi được nhà trường phân công bồi dưỡng đội tuyển môn Ngữ Văn của trường, có 5 học sinh lọt vào đội tuyển của Huyện, trong đó có 2 học sinh đoạt giải nhìn cấp huyện:

Lê Thị Tú Anh

Trần Xuân Giang

Tuy kết quả chưa cao nhưng cũng đáng khích lệ để những năm học tiếp theo khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này tôi sẽ thu được những kết quả khả quan hơn..

2. Kiến nghị:
Học Văn đã khó - Tìm và phát hiện được một học sinh có tố chất văn chương để bồi dưỡng lại càng khó khăn hơn. Mặt khác việc bồi dưỡng học sinh giỏi Văn hiện nay còn mang tính chủ quan, kinh nghiệm từ người dạy mà chưa có hệ thống văn bản qui định về chương trình, tài liệu và việc giảng dạy trong nhà trường chỉ do một người đảm nhiệm. Xuất phát từ thực tế trên tôi xin đề xuất một số ý kiến sau:
- Các cấp lãnh đạo nên sớm có hệ thống về chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn ngày từ các lớp đầu cấp để việc giảng dạy có hệ thống.
- Sớm có hệ thống sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ đắc lực cho cả thầy và trò.

- Nên phân công nhiều người cùng tham gia dạy bồi dưỡng học sinh giỏi để cho việc giảng dạy có chiều sâu và bao quát hơn. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn nên bắt đầu ngay từ lớp 6 đầu cấp và trong quá trình giảng dạy, giáo viên nên cho học sinh kiểm tra và phân loại dần để đến năm lớp 8 có đội tuyển đạt chất lượng cao. Tránh tình trạng như hiện nay lớp 8 mới chọn đội tuyển, như vậy việc bồi dưỡng sẽ gặp khó khăn và không hiệu quả.
IV. Kết luận:

Macxim Gorki từng nói: “Văn học là nhân học” học văn tức là học cách làm người và dạy văn cũng là dạy cách làm người. Cuộc sống có nhiều quan niệm đã thay đổi - người yêu thích môn văn, thích học văn ngày một ít đi nhưng điều đó không có nghĩa là hết. Vẫn còn những em học sinh yêu thích, say mê học văn, vẫn còn những cuộc thi học sinh giỏi môn văn truyền thống các cấp có sức hẫp dẫn, vẫn còn có những trường THPT tuyển sinh học sinh chuyên văn; Vẫn có những học sinh xuất sắc đoạt giải cao. Vậy thì việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn vẫn cần thiết và được duy trì. Xuất phát từ mục tiêu đó đòi hỏi những người làm công tác giảng dạy như chúng ta phải nỗ lực cố gắng, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, đổi mới phương pháp, đổi mới cách tư duy trong giảng dạy. Kiên trì tìm tòi, phát hiện những học sinh thực sự có năng khiếu, có tố chất văn chương, yêu thích môn văn để bồi dưỡng làm sao để cho càng ngày càng thu hút được nhiều học sinh học văn, yêu văn để đời sống tinh thần tình cảm của con người ngày càng thêm phong phú, sâu sắc và có tình. Và càng ngày càng có nhiều học sinh đoạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi các cấp. Đó là niềm say mê đồng thời cũng là trách nhiệm của những người làm thầy dạy văn.

Trên đây là một số kinh nghiệm tôi đã áp dụng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ Văn. Đề tài chắc còn nhiều thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp để đề tài của tôi hoàn thiện hơn.
	
	Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2014

	Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
	Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.


	
	Phan Thị Kim Quỳnh
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